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KHOA NHIỆT LẠNH
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TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH
LỊCH THI ĐẤU VÀ KINH PHÍ GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA CN NHIỆT LẠNH 
(Năm học 2019-2020)
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA NHIỆT ĐIỆN LẠNH
Số lượng tham gia là 12 đội : Bóc thăm chia làm 2 bảng đá vòng loại.
	Bảng A
	Bảng B

	18C1-VSL3
	18C1-VSL1
	18C1-VSL3
	18C1-KML1

	18C1-VSL2
	18C1-CNL1

	18C1-VSL1
	18C1-KML2
	18C1-KML2
	18C1-VSL2
	18C1-CNL1
	18C1-KML1



	Bảng C
	Bảng D

	19C1-CNL1
	19C1-ĐLĐ
	19C1-VSL2
	19C1-VSL1
	19C1-KML1
	19C1-KML2

	19C1-ĐLĐ
	19C1-VSL2
	19C1-CNL1
	19C1-KML1
	19C1-KML2
	19C1-VSL1



Mỗi trận . ( thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm):
Lịch thi đấu vòng bảng 
	LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG GIẢI BÓNG ĐÁ KHOA NHIỆT ĐIỆN LẠNH

	Ngày tháng
	Thời giang
	VS
	Tỉ số
	Ghi Chú

	
Bảng A

THỨ : 3
NGÀY 05/11/2019

	7H00 => 8H00
	18C1-VSL3 GẶP 18C1-VSL1
	
	

	
	8H00 => 9H00
	
18C1-VSL1 GẶP 18C1-KML2

	
	

	
	9H00 => 10H00
	18C1-VSL3 GẶP 18C1-KML2
	
	

	
Bảng B


THỨ : CN
NGÀY 10/11/2019
	7H00 => 8H00
	18C1-VSL2 GẶP 18C1-KML1
	

	

	
	8H00 => 9H00
	
18C1-VSL2 GẶP 18C1-CNL1

	
	

	[bookmark: _GoBack]
	9H00 => 10H00
	18C1-CNL1 GẶP 18C1-KML1
	
	

	
Bảng C

THỨ : CN
NGÀY 17/11/2019
	7H00 => 8H00
	19C1-CNL1GẶP 19C1-ĐLĐ
	
	

	
	8H00 => 9H00
	19C1-ĐLĐ GẶP 19C1-VSL2
	
	

	
	9H00 => 10H00
	19C1-VSL2 GẶP 19C1-CNL1
	
	

	
Bảng D


THỨ : CN
NGÀY 24/11/2019
	7H00 => 8H00
	19C1-VSL1GẶP 19C1-KML1
	

	

	
	8H00 => 9H00
	19C1-KML1GẶP 19C1-KML2
	
	

	
	9H00 => 10H00
	19C1-KML2 GẶP 19C1-VSL1
	
	


	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
Sau vòng bảng còn 8 đội:Vòng tứ kế
 	Tứ kế 1			Nhất bảng A đá với Nhì bảng B
     Tứ kế 2		           Nhất bảng B đá với Nhì bảng A
     Tứ kế 3	                   Nhất bảng C đá với Nhì bảng D
     Tứ kế 4	Nhất bảng D đá với Nhì bảng C
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 Trận chung kết và tranh hạng 3 diễn ra vào ngày….. tháng….. năm 20…. Vào lúc ….giờ….phút. 
· Thi đấu theo tinh thần fair play. Cầu thủ nào bị thẻ sẽ bị phạt.
+  Thẻ vàng 20k.
+  Thẻ đỏ 40k
· Đội nào khi tới giờ thi đấu mà đến trễ 5ph thì sẽ xử thua 0-3.
Tổ trọng tài: 
Các thầy thuộc khoa Nhiệt lạnh và một số giáo viên, nhân viên có chuyên môn, nghiệp vụ về bóng đá trong trường .



KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
· Kinh phí trao giải thưởng, tiền thuê sân.v.v…
· Kinh phí tuyên truyền,  hỗ trợ tổ chức từ quỹ hoạt động Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa.
· Kinh phí từ các lớp đóng vào tham gia: 500 ngàn/đội theo danh sách lớp. 
· Kinh phí từ các GV Khoa hỗ trợ.: 
*** Dự toán kinh phí tổ chức giải đấu lần này. 
Vòng bảng     :            12 (trận) * 140.000đ  =  1.680.000đ
Vòng Tứ kế   :              4  (trận) * 140.000đ  =     560.000đ
Vòng Bán kết  :            2  (trận) * 140.000đ  =     280.000đ
Tranh hạn 3  :              1  (trận) * 140.000đ  =     140.000đ
Chung kết      :             1   (trận) * 140.000đ  =     140.000đ 
Kinh phí trọng tài:      8   (trận) * 100.000đ  =     800.000đ
           Kinh phụ trách trận: 20  (trận) *  50.000đ   =  1.000.000đ
Băng rôn, quảng cáo:  1  (bảng)                    =     400.000đ
Cờ lưu niệm và cúp  :  1   (cái)                       =     550.000đ
Giải nhất : 	1   (Đội)                     =     800.000đ
Giải nhì   : 	1   (Đội)                     =     600.000đ
Giải ba     : 	1   (Đội)                     =     400.000đ
Vua phá lưới	1	(cầu thủ)              =      100.000đ 
Thủ môn suất sắc	1	(cầu thủ)               =     100.000đ
Tổng kinh phí tổ chức:                                        7. 550.000đ
Tiến độ thực hiện:
· Từ ngày 21/10/2019 đến 28/10/2019 xây đựng kế hoạch về giải bóng đá.
· Từ ngày 29/10/2019 đến 04/11/2019 tuyên truyền, triển khai kế hoạch.
· Từ ngày 05/11/2019 đến  .. /12/2019 tổ chức giải bóng đá theo kế hoạch.
· Ngày .../12/2019 tổ chức trận chung kết xếp hạng và trao giải.
Trên đây là lịch thi đấu và kinh phí Giải bóng đá Khoa nhiệt lạnh năm học 2019-2020. 

	 TRƯỞNG KHOA





Đinh Đồng Hiệp
	 
	BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA
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Phan Văn Hòa



